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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	12/QĐ-TTg
	22/04/2017
	v/v ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách TW
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	35/2017/TT-BTC
	23/04/2017
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
	10/6/2017
	

	3. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	03/2017/TT-BTTTT
	24/04/2017
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
	01/7/2017
	

	4. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04/2017/TT-BTTTT
	24/04/2017
	Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz
	09/6/2017
	

	5. 
	Chính phủ
	47/2017/NĐ-CP
	24/04/2017
	Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	01/7/2017
	

	6. 
	Chính phủ
	48/2017/NĐ-CP
	24/04/2017
	Nghị định Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
	10/6/2017
	

	7. 
	Chính phủ
	49/2017/NĐ-CP
	24/04/2017
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1966/BTNMT-TCBH
	24/04/2017
	v/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo
	
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1970/BTNMT-TCMT
	24/04/2017
	v/v hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	574/QĐ-TTg
	25/04/2017
	v/v ban hành quy chế tiếp nhận xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
	
	

	11. 
	Chính phủ
	38/NQ-CP
	25/04/2017
	Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 06
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	565/QĐ-TTg
	25/04/2017
	v/v phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính phủ
	573/QĐ-TTg
	25/04/2017
	v/v ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	562/QĐ-TTg
	25/04/2017
	v/v phê duyệt chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	4166/VPCP-V/V.I
	25/04/2017
	v/v công tác chống buôn lậu thuốc lá
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	203/TB-VPCP
	25/04/2017
	Thông báo kết luận của TTCP tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	4186/VPCP-KTTH
	25/04/2017
	v/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Vn
	
	

	18. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	03/2017/TT-BKHĐT
	25/04/2017
	Thông tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
	15/6/2017
	

	19. 
	Bộ Xây dựng
	06/2017/TT-BXD
	25/04/2017
	Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	15/6/2017
	

	20. 
	Bộ Tư pháp
	580/QĐ-BTP
	25/04/2017
	v/v ban hành Bảng tiêu chí thi đua thang điểm đánh giá xếp hạng Sở tư pháp
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	1478/QĐ-BCT
	26/04/2017
	v/v phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	37/2017/TT-BTC
	27/04/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 
	12/6/2017
	

	23. 
	Bộ Tư pháp
	587/QĐ-BTP
	27/04/2017
	v/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
	
	

	24. 
	Bộ Nội vụ
	2294/BNV-CCHC
	27/04/2017
	v/v thực hiện QĐ số 114 ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	4341/VPCP-NC
	27/04/2017
	v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa ngăn chặn VPPL
	
	

	26. 
	Thủ tướng CP
	597/TTg-NN
	28/04/2017
	v/v một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi
	
	

	27. 
	Bộ Công thương
	3774/BCT-QLCT
	28/04/2017
	v/v chấm dứt hoạt động của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy
	
	

	28. 
	Thủ tướng CP
	13/QĐ-TTg
	28/04/2017
	v/v sửa đổi bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
	
	

	29. 
	Chính phủ
	52/2017/NĐ-CP
	28/04/2017
	Nghị định Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	15/6/2017
	

	30. 
	Thủ tướng CP
	582/QĐ-TTg
	28/04/2017
	v/v phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III
	
	

	31. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1635/LĐTB XH
	28/04/2017
	v/v tổ chức thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
	
	

	32. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	13/2017/TT-BGTVT
	28/04/2017
	Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
	01/7/2017
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	40/2017/TT-BTC
	28/04/2017
	Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
	01/7/2017
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